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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT  

Vi-CHLORINE 70 % (Ca(ClO)2) 
(Mẫu theo Thông tư số 32 /2017/TT-BCT 

ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương) 

 

STT Nội dung Giải thích  

1 

Nhận dạng 

hóa chất và 

thông tin về 

nhà cung cấp 

a) Mã phân loại sản phẩm theo GHS: 

- Số CAS: 7778-54-3; 

- Số UN: 3487;   

- Số đăng ký EC: 231-908-7; 

- Tên thương mại: Vi-CHLORINE. 

b) Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng: 

Vi-Chlorine được sử dụng rộng rãi để khử trùng các nguồn 

nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, nước hồ bơi. Ngoài xử lý 

nước Vi-Chlorine còn được sử dụng trong nhiều ứng dụng 

khác nhau như chất vệ sinh, tẩy rửa, hóa chất nông nghiệp, bột 

giấy, thực phẩm, đồ uống.. và nhiều ứng dụng khác.   

c) Thông tin nhà sản xuất:  

- Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì; 

- Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ. 

- Số điện thoại: 02103911696. 

d) Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

Tel: 02103911511 (24h/24h) 
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Nhận dạng 

đặc tính 

nguy hiểm 

của hóa chất 

1) Phân loại theo GHS và thông tin phân loại theo theo số 

liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, khu vực, tổ chức thử 

nghiệm. (EU, Mỹ, OSHA…): 

1.1. Phân loại theo GHS: 

- GHSO3 Chất ôxi hóa cấp 2;  

- GHSO5 Chất ăn mòn: Ăn mòn da loại 1B;  

- GHSO7 Nguy hại: Độc cấp tính (miệng, da, hô hấp), loại 4; 

- GHSO9 Nguy hiểm môi trường. 

1.2. Thông tin phân loại theo theo EU, Mỹ, OSHA…: 

- Phân loại theo EU: 

    

O (O) C(C) Xn (Xn) N (N) 
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STT Nội dung Giải thích  

2 

Nhận dạng 

đặc tính 

nguy hiểm 

của hóa chất 

1.3. Phân loại theo HMIS Phân loại theo NFPA 704 

- Sức khỏe:             3 

- Dễ cháy:              0 

 - Phản ứng:            1 

 - Bảo vệ cá nhân:  J 

 
 

 

Các yếu tố nhãn theo GHS: (Cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn 

bảo quản, sử dụng..) 

- Cảnh báo nguy hiểm:  

    Chất ăn mòn: Loại 1                 

 

Cảnh báo nguy hiểm 

Ăn mòn da loại 1 B 

Gây bỏng da và hỏng mắt 

   Chất rắn oxy hóa: Loại 2  

 Cảnh báo nguy hiểm 

Có thể cháy mạnh 

Chất oxy hoá  

Độc cấp tính: Loại 4. 

 

Cảnh báo nguy hại 

Độc cấp tính (miệng, hô hấp, da) 
khi nuốt phải, hít phải và tiếp xúc 

trực tiếp với hóa chất 

Chỉ dẫn R (chỉ dẫn rủi ro):  

- R8: Kết hợp với các chất dễ bắt lửa có thể gây cháy; 

- R22: Nguy hiểm nếu nuốt phải; 

- R31: Tiếp xúc với axit sinh ra khí độc; 

- R34: Gây bỏng; 

- R50: Rất độc với động vật thủy sinh. 

Chỉ dẫn S: (Chỉ dẫn an toàn) 

- (S1/2): Khóa cẩn thận và để xa tầm tay trẻ em 
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https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_ch%E1%BB%89_d%E1%BA%ABn_r%E1%BB%A7i_ro&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R8:_K%E1%BA%BFt_h%E1%BB%A3p_h%E1%BB%9Bi_c%C3%A1c_ch%E1%BA%A5t_d%E1%BB%85_b%E1%BA%AFt_l%E1%BB%ADa_c%C3%B3_th%E1%BB%83_g%C3%A2y_ch%C3%A1y&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R22:_Nguy_hi%E1%BB%83m_n%E1%BA%BFu_nu%E1%BB%91t_ph%E1%BA%A3i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R31:_Ti%E1%BA%BFp_x%C3%BAc_v%E1%BB%9Bi_axit_sinh_ra_kh%C3%AD_%C4%91%E1%BB%99c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R34:_G%C3%A2y_ph%E1%BB%8Fng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R50:_R%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%99c_v%E1%BB%9Bi_%C4%91%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_th%E1%BB%A7y_sinh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_ch%E1%BB%89_d%E1%BA%ABn_an_to%C3%A0n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=(S1/2):_Kh%C3%B3a_c%E1%BA%A9n_th%E1%BA%ADn_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%83_xa_t%E1%BA%A7m_tay_tr%E1%BA%BB_em&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=(S1/2):_Kh%C3%B3a_c%E1%BA%A9n_th%E1%BA%ADn_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%83_xa_t%E1%BA%A7m_tay_tr%E1%BA%BB_em&action=edit&redlink=1
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STT Nội dung Giải thích  

2 

Nhận dạng 

đặc tính 

nguy hiểm 

của hóa chất 

- S26: Khi dây vào mắt, ngay lập tức rửa nhẹ nhàng với nhiều 

nước và đến ngay cơ quan y tế 

- S36/37/39: Mặc đồ bảo vệ mắt/mặt, găng tay và quần áo bảo 

hộ thích hợp 

- S45: Nếu có vấn đề hoặc nếu bạn cảm thấy không bình thường, 

đến ngay cơ quan y tế (đem theo nhãn hóa chất nếu có thể) 

- S61: Tránh đưa chất này vào môi trường. Hãy tham khảo các 

hướng dẫn an toàn 

2. Hướng dẫn bảo quản sử dụng: 

+ Khu vực lưu trữ và thùng chứa sản phẩm Chlorin phải có 

nhãn mác cảnh báo và nội quy an toàn; có các biển cấm lửa, 

cấm hút thuốc;  

+ Sản phẩm Chlorin bảo quản trong thùng nhựa PP, PE, PTFE...;  

đặt ở nơi thông thoáng; tránh xô lệch, rơi đổ; tránh tiếp xúc với 

nước, độ ẩm; tránh tiếp xúc nhiệt độ cao. (Khuyến cáo không tiếp 

xúc với nhiệt đột từ 550C trở lên). 

+ Trong khu vực chứa sản phẩm Chlorin không để chung 

với bất kỳ hóa chất nào khác đặc biệt là gần vật liệu không 

tương thích, các axit; không để ánh sáng trực tiếp chiếu 

vào sản phẩm, bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ < 35 0C.  

+ Khi sử dụng phải trang bị đầy đủ BHLĐ, găng tay, khẩu 

trang có than hoạt tính hoặc mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc có 

phin lọc…tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. 

+ Thực hiện đúng quy trình vận hành, quy trình thao tác. 

3) Các thông tin nguy hại khác:  

- Sản phẩm Chlorin (Calci hypochlorit) sẽ đẩy nhanh quá trình 

đốt cháy khi bị hỏa hoạn; 

- Có thể phân hủy nhanh chóng khi bị nung nóng hoặc dính 

vào lửa tạo ra khí độc hại; 

- Có thể gây nổ từ nhiệt hoặc nhiễm bẩn, có thể phản ứng nổ 

với hydrocarbon (nhiên liệu); 

- Thùng chứa có thể phát nổ khi bị gia nhiệt hoặc đun nóng 
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Thông tin về 

thành phần 

các chất 

 

Nhận dạng hóa chất: 

a) Tên thông thường: Clorine, chlorine vôi, Calcium Hypochlorite 

b) Các nhận dạng khác của sản phẩm: Chưa có thông tin 

c) Tên thương mại: Vi-CHLORINE 

d) Tạp chất và chất ổn định có ảnh hưởng đến việc phân loại 

hóa chất: Không 

- Hỗn hợp chất Vi-Chlorine:  

+ Số CAS: 7778-54-3;  

+ Công thức hóa học: Ca(ClO)2; 

+ Nồng độ Ca(ClO)2: 70%. 
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STT Nội dung Giải thích  

4 
Biện pháp sơ 

cứu về y tế 

a) Các biện pháp tương ứng với các đường phơi nhiễm: 

- Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt (bị văng, dây vào 

mắt): Rửa mắt ngay bằng nước sạch nhiều lần ít nhất 15 phút 

(tháo kính áp tròng nếu có, giữ cho mắt mở khi rửa) sau đó gọi 

cấp cứu hoặc nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Rửa 

ngay với nước sạch nhiều lần đến khi hết độ nhớt trên da. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở 

phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí):  

Chuyển nơi thoáng khí nghỉ ngơi, đặt nạn nhân tư thế nửa nằm 

nửa ngồi, thổi ngạt khi cần thiết. Nhanh chóng gọi cấp cứu 

hoặc chuyển ngay đến cơ sở y tế. 

- Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt 

nhầm hóa chất ): 

Cho súc miệng nước sạch nhiều lần, nhanh chóng gọi cấp cứu 

hoặc chuyển ngay đến cơ sở y tế. 

b) Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh 

hưởng sau này: 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (dạng dung dịch bị 

văng, dây vào mắt):  

- Ở nồng độ < 2%: Có thể gây đau và chảy nước mắt;  

- Ở nồng độ ≥ 2%: Có thể gây kích ứng mắt nặng, có thể gây 

hỏng mắt; Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): 

Có thể gây mẩn đỏ da; Kích ứng hô hấp: Hít nhiều có thể gây 

kích ứng hô hấp, hen xuyễn, khó thở; Trường hợp tai nạn theo 

đường tiêu hóa (ăn, uống nhầm): sẽ gây nôn, tiêu chảy, mất nước.  

c) Các chỉ thị và hướng dẫn cấp cứu đặc biệt cần thiết: 

Theo chỉ định của cơ quan y tế có thẩm quyền. 
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Biện pháp 

xử lý khi có 

hỏa hoạn 

a) Các phương tiện chữa cháy thích hợp:  

- Sử dụng các loại bình bột chữa cháy phù hợp phun trực tiếp vào 
đám cháy; 

- Sử dụng nước phun để làm lạnh và dập lửa. 

- Lưu ý: Không sử dụng các bình chữa cháy bằng carbon 
tetrachloric, hợp chất khí amoni. 

b) Các chất độc được sinh ra khi bị cháy (khí độc...): Khi 

bị cháy có thể phát sinh ra khí độc hại: Cl2; CO; NCl3… 

c) Phương tiện, trang phục bảo hộ và cảnh báo cần thiết 

khi chữa cháy:  

- Trang bị BHLĐ: 

Trang bị đầy đủ BHLĐ: quần áo, mũ, giày, găng tay; đeo mặt 

nạ phòng chống khí độc. 



5 

 

STT Nội dung Giải thích  

- Cảnh báo cần thiết: 

+ Chỉ được người có nhiệm vụ mới được tham gia vào khu vực 

chữa cháy; 

+ Chlorine không được coi là chất dễ cháy nhưng là chất oxy hóa 

mạnh nên khi tiếp xúc với nguồn nhiệt độ cao, tia lửa,... sẽ gây 

cháy mạnh.  

+ Hỏa hoạn có thể tạo ra các loại khí khó chịu, ăn mòn và 

độc hại.  

+ Dòng chảy từ nước chữa cháy hoặc nước pha loãng có thể 

gây ô nhiễm môi trường. 
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Biện pháp 

phòng ngừa, 

ứng phó khi 

có sự cố 

a) Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố:  

- Trang bị đầy đủ quần áo BHLĐ và phương tiện bảo vệ  các 

nhân phù hợp (ủng, giày, gang tay vải, gang tay cao su, kính 

mắt, khẩu trang lọc bụi, mặt nạ phòng chống khí độc..)   

- Quy trình ứng phó sự cố: 

+ Khi tràn, đổ ở mức nhỏ:  

. Kiểm soát ngay tại nguồn phát sinh; 

. Thu gom hết vào thùng chứa khô ráo đậy kín, sau đó tái sử dụng 

hoặc lưu trữ và xử lý chất thải theo quy định của Luật BVMT. 

+ Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng: Không phù hợp với sản 

phẩm Vi-Chlorine dạng bột.  

b) Các cảnh báo về môi trường 

Độc cấp tính với môi trường thuỷ sinh (loại 1) 

 

Nguy hiểm môi trường 

Rất độc đối với sinh vật thuỷ sinh 

Ảnh hưởng tức thời và lâu dài 

c) Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố: 

Thu gom hết vào thùng chứa khô ráo đậy kín, sau đó tái sử dụng 

hoặc lưu trữ và xử lý chất thải theo quy định của Luật BVMT. 
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STT Nội dung Giải thích  

7 

 

Yêu cầu về 

sử dụng, 

 bảo quản 

 

a) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác 

với hóa chất nguy hiểm:  

- Những người làm việc tiếp xúc với hóa chất có yếu tố nguy 

hiểm phải được huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của 

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 và các quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

- Người vận hành thao tác phải được trang bị đầy đủ  

Bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp ở tình 

trạng hoạt động tốt 

- Những người làm việc phải thực hiện đúng quy trình vận hành, 

thao tác, phải thường xuyên kiểm tra độ kín của bao bì, thiết bị 

chứa đựng hóa chất và có biện pháp xử lý kịp thời khi cần.  

- Không được ôm, vác trực tiếp hóa chất. Khi nâng lên cao, di 

chuyển phải sử dụng thiết bị chuyên dùng; 

- Khi vệ sinh, sửa chữa thiết bị, ống dẫn hóa chất phải có 

phương án làm việc an toàn, được xác nhận của cán bộ kỹ thuật 

hoặc phụ trách an toàn; 

 b) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản:  

- Bao bì chứa hóa chất phải làm bằng vật liệu không bị hóa 

chất này ăn mòn phá huỷ và được chứa đựng trong bao bì kín 

xếp thành hàng, kiêu chắc chắn; ; các khu vực chứa phải có lối 

đi rộng ít nhất là 01 m;       

- Lưu trữ kho chứa nơi riêng biệt, không để cùng với bất kỳ với 

các hóa chất và các chất khác; có biển báo và phân loại ghi nhãn 

hóa chất theo quy định; để xa tầm tay trẻ em; 

- Bảo quản tại nơi khô ráo, thông thoáng; tránh tiếp xúc trực tiếp 

với ánh nắng mặt trời và bảo quản ở nhiệt độ không quá 35oC. 
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Kiểm soát 

phơi nhiễm/ 

yêu cầu về 

thiết bị bảo 

vệ cá nhân 

a) Các thông số kiểm soát: Tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. 

b) Các biện pháp kiểm soát thiết bị phù hợp: 

- Kho, thiết bị chứa, đường ống đảm bảo chắc chắn, an toàn, kín; 

tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về an toàn hóa chất; 

- Kho, thiết bị chứa phải có tem nhãn, nhận dạng hóa chất phù 

hợp với từng loại hóa chất. 

c) Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân: 

Khi thực hiện công việc phải trang bị đầy đủ quần áo 

BHLĐ: Giày hoặc ủng; kính BHLĐ, găng tay vải hoặc 

găng tay cao su, khẩu trang, mặt nạ phòng độc... 
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STT Nội dung Giải thích  
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Đặc tính  

lý, hóa của 

 hóa chất 

a) Trạng thái vật lý: Chất rắn, hạt nhỏ 

b) Điểm sôi (oC): 175 °C (448 K; 347 °F) phân hủy 

c) Màu sắc: Màu trắng xám 

d) Điểm nóng chảy (oC): 100 °C (373 K; 212 °F) 

đ) Mùi đặc trưng: Mùi hắc nhẹ gần giống như mùi khí Cl2 ở 

nồng độ thấp. 

e) Điểm cháy (oC) (Flash point) theo phương pháp xác 

định: Không có sẵn 

g) Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 

Không có sẵn 

h) Nhiệt độ tự cháy (oC): Không có sẵn 

i) Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn: Không có sẵn 

k) Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không 

khí): Không phù hợp 

l) Độ hòa tan trong nước: Tan trong nước 

m) Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không 

khí: Không phù hợp 

n) Độ pH: Không có sẵn 

o) Tỷ lệ hóa hơi: Không có sẵn 

p) Khối lượng riêng (kg/m3): 2,35 g/cm³ (20 °C) 

q) Trọng lượng phân tử: 142,98 g/mol 

r) Các tính chất khác nếu có: Chưa có thông tin. 

10 

Mức ổn định 

và phản ứng  

của hóa chất 

a) Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng với acid tạo ra khí clo; 

- Phản ứng nguy hiểm: Phản ứng với các hợp chất amoni và 

amin có thể gây nổ; 

b) Tính ổn định: Không phân hủy ở nhiệt độ thường; Có thể 

phân hủy khi ở nhiệt độ 175 °C (448 K; 347 °F). 

c) Các điều kiện cần tránh: Tránh xa lửa, nhiệt, axit, kiềm, dầu, 

mỡ, deoxides, vật liệu không tương thích và vật liệu dễ cháy. 

d) Vật liệu không tương thích: Acid và các chất chứa acid, 

chất xúc tác (như hydroxides), kim loại. 

đ) Phản ứng trùng hợp: không có 
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11 
Thông tin 

về độc tính 

a) Thông tin về các đường phơi nhiễm khác nhau:  

Tên       

thành phần 

Loại 

ngưỡng 
Kết quả 

Đường 

tiếp xúc 

Sinh vật 

thử 

Calcium 

Hypochlorite 

LD50 
850 

mg/kg 
Miệng Chuột 

LD50 
>2000 

mg/kg 
Da Thỏ 

b) Các triệu chứng liên quan đến tính độc hại của hóa chất 

và độc sinh thái 

- Đường mắt: Gây bỏng rát, sưng tấy đỏ, bỏng mắt dẫn đến mù lòa; 

- Đường thở: Tức ngực khó thở, ngứa, ho rát cổ; 

- Tiếp xúc da: Ngứa da, rát tấy đỏ; 

- Đường tiêu hóa: Cảm giác bỏng rát, sốc nặng, đau ở khoang bụng. 

- Độc liên quan đến sinh thái: Cây cỏ bị thâm đen rụng lá, động 

vật tiếp xúc thời gian dài sẽ chết. 

c) Các ảnh hưởng mãn tính với người 

Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư, độc sinh sản, biến 

đổi gen...): Theo OSHA, IARC không có thành phần nào của sản 

phẩm này có mặt ở mức lớn hơn hoặc bằng 0,1% được xác định 

là chất gây ung thư hoặc chất gây ung thư tiềm ẩn 

Không được phân loại là chất gây ung thư theo OSHA, 

ACGIH. 

d) Liệt kê những thông số về độc tính (ước tính mức độ độc 

cấp tính): Chưa có thông tin. 

12 
Thông tin về 

sinh thái 

a) Độc môi trường (nước và trên cạn): Độc với môi trường 

nước và trên cạn. 

b) Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy: 

Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng lớn tới sự phân hủy của sản 

phẩm, nhiệt độ bảo quản càng tăng bột chlorine sẽ bị phân hủy 

càng nhanh 

c) Khả năng tích lũy sinh học: Chưa có thông tin.   

d) Độ linh động trong đất: Chưa có thông tin. 

đ) Các tác hại khác: Tác dụng có hại do thay đổi pH, tạo thành 

hỗ hợp ăn mòn với nước ngay cả khi được pha loãng. 



9 

 

STT Nội dung Giải thích  

13 
Thông tin về 

thải bỏ 

Các thông tin xử lý an toàn, các biện pháp thải bỏ, có tính 

đến bao bì nhiễm độc: 

Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường; Luật Hóa Chất và các 

văn bản pháp luật hướng dẫn đang áp dụng hiện hành. 

14 

Thông tin 

khi vận 

chuyển 

a) Số hiệu UN: 3487 

b) Tên phương tiện vận chuyển đường biển: Vi-Chlorine 

c) Loại nhóm hàng nguy hiểm trong vận chuyển: Loại 5.1 

d) Quy cách đóng gói (nếu có): Nhóm II 

đ) Độc môi trường (chất ô nhiễm đại dương): Chưa có thông tin 

e) Vận chuyển trong tàu lớn: Thực hiện theo Thông tư số 

37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương và 

QCVN 05:2020/BCT, cùng các văn bản đang áp dụng hiện hành. 

g) Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý, 

cần tuân thủ trong vận chuyển:  

Trang bị đầy đủ mặt nạ phòng chống khí độc và các bình bột 

chữa cháy. 

15 
Thông tin về 

pháp luật 

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường 

đối với hóa chất:  

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường 

đối với hóa chất:  

- Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hóa chất; 

- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của CP quy 

định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy 

hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về ghi nhãn hàng hóa.  

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công 

thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hóa chất; 
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- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công 
thương quy định đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phưng tiện giao thông cơ 
giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;
- Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công 
thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 
sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa 
chất nguy hiểm;
- Các văn bản pháp luật hiện hành liên quan khác. 

16

Các thông tin 
cần thiết 
khác, bao 
gồm các 

thông tin khi 
xây dựng và 

hiệu đính 
Phiếu an toàn 

hóa chất

- Ngày tháng biên soạn phiếu: Ngày 28/5/2024;                              
- Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên 
soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ, mới nhất về hoá chất nguy 
hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn 
ngừa rủi ro, tai nạn, tuy nhiên chúng không thể đảm bảo cho 
sự an toàn một cách tuyệt đối. Hóa chất nguy hiểm trong phiếu 
này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn 
cảnh sử dụng và tiếp xúc. Trách nhiệm của người sử dụng là 
phải biết áp dụng, xác định những thông tin cần thiết và sử 
dụng chúng thật thận trọng trong từng mục đích./.

NGƯỜI LẬP MSDS TP. KỸ THUẬT TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Hồng Hải Chu Văn Lựu Văn Đình Hoan
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